
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:    /TM-BVĐK 
V/v Mời báo giá Hóa chất và chất 

hiệu chuẩn xét nghiệm huyết học phục 

vụ công tác chuyên môn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Bắc Kạn, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: 

 

Các Công ty cung cấp Hóa chất và chất hiệu chuẩn xét nghiệm. 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu cần mua sắm Hóa chất và chất 

hiệu chuẩn xét nghiệm huyết học phục vụ công tác chuyên môn với các nội dung 

cụ thể như sau:  

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn mời nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực 

hiện cung cấp hàng hóa theo phụ lục nêu trên, gửi báo giá về phòng Kế hoạch 

Tổng hợp trước 15h00 ngày 21 tháng 02 năm 2023, theo địa chỉ: Phòng Kế 

hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, phường Nguyễn Thị 

Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng KHTH (Công khai trên trang TTĐT); 
Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi; 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 



 

DANH MỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Thư mời  số:          /TM-BVĐK, ngày  20/02/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) 

ST

T 

Tên trang 

thiết bị y 

tế 

Tên 

thương 

mại 

Mã 

sản 

phẩm 

Thông số kỹ thuật 

Quy 

cách 

đóng gói 

Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Phân 

nhóm kỹ 

thuật theo 

TT 14 

Phân loại 

trang thiết 

bị y tế 

(A;B;C;D) 

1 

Hoá chất 

dùng 

chmáy 

phân tích 

huyết học 

HemoDi

L SHS 
315-

966 

Hoá chất pha loãng dùng 

cho máy phân tích huyết học 

Thành phần chính: 

Sodium chloride < 0.9% 

Potassium chloride < 0.1% 

Buffer < 0.3% 

Preservative < 0.1% 

Tiêu chuẩn chất lượng 

ISO13485:2016 

20L 

MTI 

Diagnostic

s/ Đức 

Đức Thùng 3   Nhóm 3 A 

2 

Thuốc thử 

ly giải 

hồng cầu 

3 thành 

phần 

WBC 

Diff-3 

Lyse 

315-

458 

Thuốc thử ly giải hồng cầu 3 

thành phần 

Thành phần chính: 

Detergent < 0.6% 

Buffer < 1.0% 

Preservative < 0.4% 

Tiêu chuẩn chất lượng 

ISO13485:2016 

5L 

MTI 

Diagnostic

s/ Đức 

Đức Hộp 1   Nhóm 3 B 

3 

Thuốc thử 

ly giải 

hồng cầu 

5 thành 

phần 

WBC 

Diff-5 

Lyse 

315-

459 

Thuốc thử ly giải hồng cầu 5 

thành phần 

Thành phần chính: 

Ethylene glycol < 99.9% 

Dye < 0.15% 

Tiêu chuẩn chất lượng 

ISO13485:2016 

42ml 

MTI 

Diagnostic

s/ Đức 

Đức Túi 1   Nhóm 3 B 

4 
Thuốc thử 

ly giải 

hồng cầu 

Hemoglo

bin 

Lysing 

Reagent 

315-

461 

Thuốc thử ly giải hồng cầu 

Thành phần chính: 

Detergent < 0.5% 

Preservative < 0.6% 

Tiêu chuẩn chất lượng 

ISO13485:2016 

5L 

MTI 

Diagnostic

s/ Đức 

Đức Thùng 1   Nhóm 3 B 



5 

Vật liệu 

kiểm soát 

chất 

lượng xét 

nghiệm 

định 

lượng PT, 

APTT, 

TT, FIB 

Plasmal 

control 

level 1 

(NCP) 

315-

449V

7 

Vật liệu kiểm soát chất 

lượng xét nghiệm đông máu 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

hoặc tương đương 

Hộp 10 

lọ x1ml 

MTI 

Diagnostic

s 

Đức Hộp 1   Nhóm 3 B 

6 

Thuốc thử 

xét 

nghiệm 

định 

lượng 

APTT 

APTT 

Liquid 

kit 

204-

144 

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng APTT Thành phần 

chính: R1: Ellagic Acid 

0.3%, BSA 0.1% , 0.2% 

Sodium Azide , Buffer 3% 

R2: CaCl2 0.025 M 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

hoặc tương đương 

Hộp: 

APTT: 

5x5ml; 

CaCl2: 

5x5ml 

MTI 

Diagnostic

s 

Đức Hộp 1   Nhóm 3 B 

7 

Hoá chất 

rửa dùng 

cho máy 

phân tích 

đông máu 

Cleaning 

solution 

315-

452 

Hoá chất rửa dùng cho máy 

phân tích đông máu 

Thành phần chính 

Sodium Hypochlorite 

Chai 

500ml 

MTI 

Diagnostic

s 

Đức Chai 1   Nhóm 3 A 

8 

Hoá chất 

rửa đầu 

kim dùng 

cho máy 

phân tích 

đông máu 

CA-

Clean I 

315-

451V 

Hoá chất rửa đầu kim 

Thành phần chính: 

Sodium Hypochlorite 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

hoặc tương đương 

50ml 

MTI 

Diagnostic

s 

Đức Hộp 1   Nhóm 3 A 

9 

Cóng 

phản ứng 

dùng cho 

máy phân 

tích đông 

máu 

Testing 

cuvette 

315-

448 

Cóng đựng mẫu bệnh phẩm 

Testing cuvette 

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 

13485:2016 

Túi 2000 

chiếc 

MTI 

Diagnostic

s 

Đức Túi 1   Nhóm 3 A 
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